
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số 4397-QĐ/HVBCTT-ĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành chưong trình đào tao trình đô đai hoc theo hê thống tín chỉ 

ngành Truyền thông đại chúng

Căn cứ Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban 
hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022 của Giám đốc Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 4980, 4981-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26/10/2018 của Giám 
đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học theo hệ thống tín chỉ ngành Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông đại 
chúng ứng dụng, chuyên ngành Sản phẩm Truyền thông đại chúng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo và Viện trưởng Viện Báo chí,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bàng đại học thứ 
nhất ngành Truyền thông đại chúng.

Điều 2. Chương trình được thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2022 - 
2023.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Viện trưởng Viện Báo chí và các đơn vị



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG 
(Ban hành theo Quyết định so 4397 ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Giảm đoc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

1. Thông tin chung về chuông trình đào tạo
Tên chương trình bằng tiếng Việt: Truyền thông đại chúng
Tên chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: Communication 
Mã ngành: 7320105
Tên văn băng: Cử nhân Truyền thông đại chúng
Đon vị cấp bằng: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Trình độ đào tạo: Đại học
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Thời gian đào tạo: 4 năm
Số tín chỉ toàn khóa: 130
Đơn vị quản lý: Viện Báo chí
Website:
Ngày ban hành:

2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ đại học làm công tác truyền thông trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, cơ quan báo chí, các tổ chức, doanh 
nghiệp, các công ty nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực truyền thông; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng nghiệp vụ truyền 
thông đại chúng; có hiếu biết vê các phương tiện truyền thông nói chung và truyền thông đại chúng nói riêng; có phẩm chất nghề nghiệp, 
có năng lực sáng tạo, xây dựng ý tưởng, nội dung, tố chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng và có khả năng phát triển, ứng
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dụng các sản phẩm, kênh, loại hình truyền thông đại chúng vào thực tế hoạt động truyền thông.

2.2. Mục tiêu cụ thể
*  về kiến thức:

- POl. Có kiến thức lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiếu biết về pháp luật Việt Nam liên quan đến ngành học, về quốc 

phòng an ninh; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thế chất.
- P02. Có kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng và ngoại ngữ phù hợp với ngành dào tạo.
- P03. Có kiến thức CO' bản về lý luận và thực tiễn truyền thông đại chúng của Việt Nam và thế giới.
- P04. Có kiến thức chuyên sâu về quy trình và phương pháp sáng tạo, tổ chức sản xuất và ứng dụng các sản phẩm truyền thông dại 

chúng.
* về kỹ năng:

- P05. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm để làm việc trong lĩnh vực truyền thông; có kỹ năng tông họp, 
phân tích, xử lý tình huống, quản lý và lãnh đạo trong hoạt dộng truyền thông.

- P06. Có kỹ năng sáng tạo nội dung truyền thông đại chúng; kỹ năng nhận diện, phân tích và đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm, các dòng 
sản phẩm truyền thông đại chúng; kỹ năng thực hành, sáng tạo nội dung sản phẩm truyền thông đại chúng;

- P07. Có kỹ năng tố chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng.
- P08. Có kỹ năng phát triển và ứng dụng truyền thông đại chúng.
* Mức độ tụ chu và trách nhiệm:

- P09. Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
- POIO. Có năng lực lãnh dạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành truyền thông.
- POl 1. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.
- P012. Có năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
2.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Người được đào tạo có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây:

SI
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- Các đơn vị báo chí - truyền thông: có thế làm ở các bộ phận sáng tạo nội dung, sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng, nghiên 
cứu và ứng dụng sản phâm truyền thông, phát triển sản phẩm, dự án truyền thông. Người được dào tạo ngành truyền thông đại chúng có 
đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp trong ngành truyền thông.

- Các cơ quan ứng dụng, cơ quan quản lý và tô chức truyền thông, các tô chức, doanh nghiệp là đổi tác và khách hàng của đơn vị 
báo chí - truyền thông', bộ phận xây dựng kế hoạch, thiết kế, quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh, phát hành...; nghiên cứu và phát triển, 
quản lý hình ảnh và thương hiệu, nhân viên quản lý các dự án truyền thông...

- Tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, bôi dưỡng liên quan đên truyền thông đại chúng.

* Các vị trí công việc có thế đảm nhiệm

+ Chuyên viên sảng tạo nội dung truyền thông đại chúng: copyvvriter, viết kịch băn truyền thông, chụp ảnh, quay phim, dựng phim, 
thiết kế các sản phẩm truyền thông dại chúng.

+ Chuyên viên tô chức sản xuât sản phàm truyền thông đại chúng: tố chức sản xuât các dòng sản phấm truyền thông đại chúng, bao 
gồm cả các dòng sản phẩm truyền thông truyền thong và sản phấm truyền thông đa nền tảng như: gói nhận diện thương hiệu, các sản 
phẩm truyền thông nội bộ và quăng bá, video...

+ Chuyên viên phát triên và ứng dụng sản phàm truyền thông đại chủng: nghiên cửu, ứng dụng và phát triển các kênh truyền thông 
đại chúng, tố chức vả điều hành hoạt dộng kinh doanh và phát triển các dự án bản quyền format sán phẩm truyền thông đại chúng, kinh 
doanh marketing, quản lý hình ảnh; quản trị thương hiệu, quản trị danh tiếng, quản trị khủng hoảng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân; phụ 
trách dự án hợp tác, liên kết truyền thông...

2.4. Khá năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Neu có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá trở lên có thể tham gia tuyển sinh đào tạo thạc sĩ các ngành về báo chí - truyền thông.
- Neu có bằng thạc sĩ có thế tham gia xét tuyển đào tạo tiến sĩ các ngành về báo chí - truyền thông.
3. Chuấn đẩu ra của chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes - PLOs)
3.1. Kiến thức



PL01: Hiểu và vận dụng được các nguyên lv cơ bản và thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hô 
Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng vào xem xét, giải thích, đánh giá hiện thực cách mạng Việt Nam và thế giới.

PL02: Hiểu và vận dụng được các tri thức về khoa học chính trị, khoa học liên ngành (chính trị học, văn hóa học, dạo đức học, xã 
hội học. . về thế giới trong quá khứ và hiện đại, về văn hóa, con người Việt Nam ltrong quá trình nhận thức và tiến hành hoạt động truyên 
thông.

PL03: Vận dụng được các quy luật tâm lý con người, các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phương pháp xã 
hội học để điều tra, khảo sát, phân loại và lựa chọn các biện pháp tác động đến đối tượng của hoạt động truyền thông và quản lý hoạt động 
truyền thông.

PL04: Vận dụng được các lý thuyết về ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tin học trong quá trình nghiên cứu, học hỏi kinh 
nghiệm cũng như tác nghiệp các hoạt động truyền thông và quản lý các lĩnh vực truyền thông.

PL05: Vận dụng dược những các lý thuyết, mô hình truyền thông, quản trị truyền thông, công chúng truyền thông, các loại hình 
truyền thông đại chúng, pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông, tạo nền tảng kiến thức sâu rộng và tiền đề cần thiết đế ứng dụng vào 
ngành học cũng như thực tiễn truyền thông đại chúng.

PL06: Kết nối được các tri thức liên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau phục vụ quá trình quản lý và tác nghiệp các hoạt động 
truyền thông.

PL07: Xác định được các đổi tượng cơ bản của truyền thông đại chúng, bao gồm truyền thông in ấn, nghe nhìn.
PL08: Phân tích dược các nguyên tắc, tiêu chuẩn kĩ thuật và công nghệ nhiếp ảnh, đồ họa, audio, video, web ứng dụng... trong thiêt 

kế, sản xuất các sản phẩm truyền thông dại chúng.
PL09: Vận dụng được các quy trình lập kế hoạch và sáng tạo nội dung các sản phẩm truyền thông đại chúng.
PLOIO: Vận dụng được quy trình vả phương pháp tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đại chúng theo từng lĩnh vực.
PLOl 1: Phân tích được các vấn đề trong tổ chức hoạt động doanh nghiệp truyền thông.
PL012: Xác định được các đặc điểm, nguyên tắc, tiêu chí kinh doanh sản phẩm truyền thông đại chúng.
PL013: Áp dụng được các lý thuyết vào ứng dụng và phát triển các dự án truyền thông đại chúng.
PL014: Hiểu và vận dụng được các quan điểm, nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, phương pháp quản lý các lĩnh vực thuộc truyên 

thông đại chúng.
PLOl 5: Hiểu và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, đặc điểm và quy trình tổ chức sự kiện, xử lý tình huống khủng hoảng, vân đê bản
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quyền và sở hữu trí tuệ.
3.2. Kỹ năng
PL016: Kỹ năng phân tích có phản biện thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đổi chiếu 

thông tin, dua ra nhận định và kết luận.
PL017: Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những tình huống phức tạp, dua ra nhiều phuơng án lựa 

chọn đế xử lý các vấn đề.
PL018: Thành thục phương pháp tu duy tống hợp, tu duy logic trong sử dụng thông tin, trình bày thông tin dưới dạng nói và viết một 

cách khoa học, sáng tạo.
PL019: Kỹ năng thâm nhập thực tế, thu thập và xử lý thông tin phục vụ quá trình hoạt động truyền thông tại các cơ quan báo 

chí/doanh nghiệp truyền thông/ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là dối tác của doanh nghiệp truyền thông.
PLO20: Kỹ năng sáng tạo nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông phù hợp với thị trường truyền thông.
PL021: Kỹ năng phát triển và ứng dụng truyền thông đại chúng phù hợp với thị trường truyền thông.
PL022: Kỹ năng sử dụng công cụ, trang thiết bị, phần mềm trong trình bày và sản xuất sản phẩm truyền thông dại chúng.
3.3. Mức tự chủ và trách nhiệm
PL023: Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với 

nhóm.

PL024: Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt dộng chuyên môn, nghiệp vụ của ngành truyền thông.
PL025: Năng lực thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
PL026: Năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.
PL027: Năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.
3.4. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học
- Trình độ Ngoại ngữ: Người học khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Trình độ Tin học: Người học khi tốt nghiệp phải có chứng chỉ ủ ng  dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định Chuẩn kỹ năng 

sử dụng Công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
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4. Ma trận liên kết giũa mục tiêu, chuẩn đầu ra của chưoiig trình đào tạo và Khung trình độ quốc gia

PLOs Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
Mục \  
tiêu đào t ạ ò \

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kiến thức X X X X X X X X X X X X X X X

Kỹ năng X X X X X X X

Mức độ tự chủ 
và trách 
nhiệm

X X X X X

5. Chuẩn đầu vào của chirong trình đào tạo
Đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh: thực hiện theo Đe án tuyển sinh hàng năm của Học viện.
6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp thực hiện theo Ọuy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền.
7. So' đồ cây chuông trình đào tạo



Kỹ I 
(l?TC)

Kỹ 2 
(18TC)

Kỹ 3 
(18 TC)

Kỳ 4 
ị (17 TC)

Chọn 1 trong 2 IIP 
Tícnẹ Anh học phẳr. 1 (4TC)

Chọn : ưóng 2 HP
Tiếng Anh học phần 2 (4TQ
Tiếng Trung học phần 2 (4TC)

Chọn ì trong 2 I !P
Ticng Anh học phần 3 (4TC)
Ticng Trung học phấn 3 (4TC)

Chọn 1 trong 2 IIP
Tiếm* Anh học phần 4 13TC)
Tiếng Trung học phần 4 (3TC)

Kỳ 5, . ’ Kinh té chinh trị (2TC) 1.16 TC)

Chính irj học (2TC)

Phâp luật đại cương (3TC)

Tư tướng Hố Chi Minh (2TC)

Chọn 3 trong 9 IIP: Co sờ vân 
hóa Việt Nam (2TC); Địa chinh 
trị thc giời (2TC); CXà hội học 
đại cương(2TC); Tiếng Việt 
thục hánh(27C);Kinh tể học đại 
cương(2TC);Ngỏn ngữ học đại 
cương(2TC):Tủni lý học xà 
hội(2TC);Ọuan hệ quốc tế đại 
cương(2TC);Lỷ luận vàn

............

Xảy dựng Đảng (2TC)

Chù nghía xâ hội khoa học (2TC )

Trict hpc (3TC)

Chọn 2 trong 6 HP: Quàn trị bảo chỉ 
truyền thỏng(3TC); Tảm lý học bảo 

chí truyền th6ng(3TC); Truyền 
thông sảng tạo(3TC); Cảc loại hinh 
báo chi(3TC); Hộ thổng thỏng un đỏi 
ngoại vả ưuvền Ihỗng quác tế (3TC); 
Qtf$íUÕ ivgbsitc £3J£).................

Ọaan hộ cỏng chủng vả quảng cảo 
(3TC)

Sảng tpo nộí đung truyốn thõng đại 
chủng (3TC)

Lý thuyết 
truyền thõng 
(3TC)

Còng chúng 
báo chi ■* 
truyền thòng 
(3TC)

Pháp luật vả 
dạo đức bủo 
chi * truyền 
thõng (3TC)

TỔ chức sản 
xuat sản 
phẩm truyền 
thòng dại 
chúng (3TC)

Nhập món 
TTĐC (3TC)

Kỹ thuật và 
còng nghệ 
truyền thòng 
đại chủng 
(5TC)

Nhiếp ảnh 
(3TC)

Tin học ừng 
dụng (3TC)

Tổ chửc hoạt 
động doanh 
nghity TT 
(3TC)

. . . V

Sản phẳm 
truyền thống 
in ân (3TC)

Thực té chính 
tr ị»xà hội 
C2TC)

Video ỏm 
nhạc (MV) 
(3TC)

Kỳ 6 Phương pháp nghiên cửu khoa 
(16 TC) học xầ hội vả nhán vùn (2TQ Lích sử Đàng CSVN (2TC)

Kỳ 7 
(ISTC.I

Kinh doanh sản phẩm truyền 
tbỏng (3TC)

Kỹ 8 
(I0TC)

Chọn 1 trong 4 HR Lao dộng 
nhà báo PTC) Tổ chức và an 
toàn thông tin0T Ọ  Bán quyền 
vá sở hừu tri tuệ PTC) Ọuán trị 
truyền thông ưong khỏng hoảng 
PTC)

Khởa luộữ/Sản phẳm TN (6TC) 
hoộc học 2 HP thay thi KL: 
Nghiôn cửu thị trưởng truyền 
thòng (3TC); Biên tập sản 
phẩm truyền thông dại chủng 
<3TC1. . ............................ ..

Kién thức khoa học xà hội vá nhản van 
Kiến thức cơ sở ngánh 
Kiến thức ngành 
Kiến thức bổ irọr

Sản phàm truyền thòng sổ (3TC)

•Chọn 3 trong 10 HP: Truyèn thỗng 
•chinh sách (3TC): Truyền thông 
•doanh nghicp (3TC); Truyền thỏng về 
•giáo dục. khoa học và công nghộ 
«(3TC);Truycn thông văn hóa - nghệ 
•thuật(3TC);Cỏng nghiệp giải tri và 
•biểu đìẻn(3TC);Tổ chửc vả truyển 
•thòng sự kiộn(3TC):Thiểtkc gỏi nhận 
•diện thương hiệu (3TC);Tạpchi 
• (3TC);Thiểt kc dồ hoạ (3TC);Quầng 
•bả phim vả sân phẩm thời trang(3TC)

Tiổng Anh 
chuyên ngành 
TTĐC (5TC)

Dự ốn phát 
ưien và ứng 
dụng sản 
phẩm truyền 
thông đại 
chúng (3TC)

Thực tập 
nghiộp vụ 

•Ị4TC>

Thực tộp tổt
nghiệp (4TC)

Giáo dục 
thẻ chất 1 
(ITC)

Giảo dục
quốc
phòng

Giáo dục 
thé chắt 2 
(ITC)

Giáo dục 
thé chắt 3 
CITC)

Giáo dục 
thẻ chất 4 
(ITC)
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8. Nội dung chương trình
8.I. Các khối kiến thức (chưa bao gồm Giáo dục thế chất và giáo dục quốc phòng)

Khối kiến thức giáo dục đại cương 44
- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11
- Khoa học xã hội và nhân văn 15

Bắt buộc: 9
Tự chọn: 6/18

\ - Tin học 3
- Ngoại ngữ 15/30
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 86
- Kiến thức cơ sở ngành 18

Bắt buộc: 12
Tự chọn: 6/18

'' - Kiến thức ngành 57
Bắt buộc: 48

Thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp 8
Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 6

Tự chọn: 9/30
-Kiến thức bổ trợ 11

Bắt buộc: 5
Tự chọn: 6/12

8.2. Nội dung chi tiết

TT
Mã học

Tên học phần
Số Số giò’ tín chỉ Số tiết Học phần

pliần tín Lý Thực Tự Lý thuyết Thực hành 1 Tự tiên
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1

L

chỉ thuyết
(LT)

hành
(TH)

học
T rực 
tiếp

T rực 
tuyến

1 ại 
phòng 

LT

Tại
phòng

TH

Thực địa/ 
trực 

tuyến

học quyết

A. Kiên thức giáo dục đại cirong 44
AI. Khoa học Mác -  Lênin, Tu tưởng Hồ Chí Minh 11

1 TM01011 Triết học Mác-Lênin 3 15 15 15 10 5 20 0 10 45
2 KT0Í001 Kinh tê chính trị Mác -  Lênin 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15
3 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 5 5 10 10 5 0 5 15 ;
4 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 20 5 5 10 10 10 0 0 15
5 THOI 001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15 1

A2. Khoa học xã hội và nhân vãn 15
Bătbuộc 9
6 NP01001 Pháp luật đại cương 3 30 15 0 20 10 20 0 10 0
7 CT01001 Chính trị học 2 20 5 5 15 5 5 0 5 15
8 XD01001 Xây dựng Đảng 2 20 5 5 15 5 10 0 0 15

9 TG01004
Phương pháp nghiên cứu khoa học xã 
hội và nhân văn

2 15 15 0 5 10 30 0 0 0

Tự chọn 6/18
10 XH01001 Xã hội học đại cương 2 20 5 5 15 5 0 5 15

•

11
1

QT02552 Địa chính trị thế giới 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15
12

______
ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 20 5 5 20 0 10 0 0 15

»3 KT01006 Kinh tế học đại cương 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15
14 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 20 5 20 0 10 0 0 15

—

15 ĐC01006 Ngôn ngữ học đại cương 2 20 - 5 20 0 10 0 0 15
16

_______ TG01007 Tâm lý học xã hội 2 20 5 5 15 5 10 0 0 15



17 ' QT01001 ;Quan hệ quốc tế đại cương 2 20 5 5 20 0 5 0 5 15
18 ĐC01004 Lý luận văn học 2 20 5 5 20 10 15 0 0 0

A3. Toán và khoa học tự nhiên 3
19 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 5 20 20 5 0 0 40 0 60

A4. Ngoại ngũ' 15/30
20 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
21 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30

; 22 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
23 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 25 25 10 20 5 30 0 20 30
24 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
25 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 25 25 10 20 5 30 0 20 30
26 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4 20 20 5 15 5 25 0 15 15
27 NN01024 Tiếng Trung học phần 4 3 25 25 10 20 5 30 0 20 30
B. Khối kiến thúc giáo dục chuyên nghiệp 86 Ị

_________ ị
Bỉ. Kiến thức cơ sở ngành 18
Bãtbuộc 12

\ 28 BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

29 PT02306
Pháp luật và đạo đức báo chí - truyền 
thông

‘~Ị3 20 20 5 10 10 20 0 20 15 í

30
1

BC02115 Công chúng báo chí - truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

31 QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 15 15 15 10 5 15 _ 0 15 45 ị

Tự chọn 6/18 ‘
ị 32 BC02104ị Quản trị báo chí - truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15



33 BC02803 Tâm lý học báo chí -  truyền thông 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15 1
34 BC02905 Truyền thông sáng tạo 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15 ĩ
35—_ BC02125 Các loai hình báo chí • 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

36 QT03629
Hệ thống thông tin đối ngoại và truyền 
thông quốc tế

3 15 30 0 15 5 15 0 40 0

37 BC03736 Quản trị website 3 10 25 10 10 0 20 15 15 30
B2. Kiến thức ngành* 41
Bătbuôc_______________  _________________ 32

38 BC02701
Nhập môn Truyền thông 
đại chúng

3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

39
1

BC03710 Nhiếp ảnh 3 15 30 0 10 5 15 20 25 0

40 BC02616
Kỹ thuật và công nghệ truyền thông 
đại chúng

5 25 40 10 20 5 30 40 10 30

41
____

BC02622
Tô chức hoạt động doanh nghiệp 
truyền thông

3 15 30 0 10 5 ,5 5 40 0 1

42 BC02617
Sáng tạo nội dung truyền thông dại 
chúng

5 15 30 0 10 5 15 5 40 0

43 BC02618
Tổ chức sản xuất sản phấm truyền 
thông đại chúng

3 15 30 0 10 5 .5 5 40 0

44 BC03731 Sản phấm truyền thông in ấn 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0
45 BC03703 Video âm nhạc (MV) 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0
46 BC03732 Sản phấm truyên thông sô 5 15 30 0 10 5 15 5 40 0

47 BC03752
Dự án phát triển và ứng dụng sản 
phẩm truyền thông đại chúng

3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

Tự chọn 9/30



48 BC02605 Truyền thông chính sách 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
49 QQ02642 :Truyền thông doanh nghiệp 3 j 15 ; 25 5 15 5 20 0 25 15

50 BC02607
Truyền thông về giáo dục, khoa học và 
công nghệ

3 20 20 15 5 15 0 25 15

51 BC02608 Truyền thông văn hóa - nghệ thuật 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
52 BC0375Í Công nghiệp giải trí và biếu diễn 3 20 20

___
5 15 5 15 0 25 15

53 BC03750 Tô chức và truyền thông sự kiện 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
: 54 BC026Ỉ9 Thiết kế gói nhận diện thương hiệu 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0
55 BC03810 Tạp chí 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

! 561 BC02603 Thiết kế đồ hoạ 3 15 30 0 10 5 15 10 35 0
_____________ 1

ị 57 BC03754 Quảng bá phim và sản phẩm thời trang 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15
Bỉ.Kiến thức bổ trợ 11
Bătbuộc 8

L_; Ị

58 BC02621
Tiếng Anh chuyên ngành Truyền 
thông đại chúng

5 30 40 5 20 10 20 0 60 15

59 BC03753 Kinh doanh sản phấm truyền thông 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0
Tự chọn 3/12
60 BC03804 Lao dộng nhà báo ỏ 20 20 5 15 5 15 0 25 15 !

: 61 BC02610 Bán quyền và sở hữu trí tuệ 3 20 20 5 15 5 15 0 25 15

i 62 BC02614
Quản trị truyền thông trong khủng 
hoảng

3 20
:

20 5 15 5 15 0 25 15

1

i 63
1

BC02612
•

Tổ chức và an toàn thông tin 3 : 20 20 5

i

15 5

ỉ

15 0 25 15
i

B4. Thực tế, thực tập và khỏa luận 16 1 :
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64 BC02620 Thực tế chính trị - xã hội 2 15 15 0 15 0 1 15 0 15 0
65 BC03733 Thực tập nghiệp vụ 4 10 35 15 10 0 - 1  0 0 70 45
66 BC03734 Thực tập tốt nghiệp 4 10 35 15 10 0 0 0 70 45

67 BC04943
Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa luận tốt 
nghiệp

6 10 65 15 10 0 0 0 130 45

Học phân thay thế khóa luận 6
68 1 BC03704 Nghiên cứu thị trường truyền thông 3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

69 BC03735
11

Biên tập sản phẩm truyền thông đại 
chúng

3 15 30 0 10 5 15 5 40 0

9. Ma trận liên kết giữa các học phần vói PLO của CTĐT

TT Tên học phần
Chuân đâu ra chương trình c ào tao (PLC>s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2
3 24 25 26 27

1
Triết học Mác- 
Lênin X X X X X X X X

2
Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin X X X X X X X X

3
Chủ nghĩa xã hội 
khoa học X X X X X X X X

4
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam

X X X X X X X X

5 Tư tưởng Hồ 
Chí Minh X X X X X

____
X X X

6
Pháp luật đại 
cương X X X X X X X X

7 Chính trị học X X X X
____

X X



ĨT

C huân đầu ra chu'0'ug trình đào tạo (PLOs)
TT Tén học phần

{ 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2
-ì3 24 25 26 27

:

8 Xây dựng Đảng X X X X X X X X •

9

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học xã hội và 
nhân văn

X X X X X X X X

i

u i
Xã hội học đại 
cương X X X

—1
X X X

— —1 
X X

11
Địa chính trị thế 
giới X X X X X X X X

12 Tiếng Việt thực 
hành X X X X X X X X

—ị

13 Kinh tế học đại 
cương X 1 11 X X X X X X X

14 Cơ sở văn hóa 
Việt Nam X X X X X X X X

15 Ngôn ngữ học 
đại cương X

1
1 X X X X X X X

16
i___

Tâm lý học xã 
hội X X X X X x X X

17
___

Quan hệ quốc tế 
đại cương X X X X X X X

*
18 Lý luận văn học X _ X X X X X X X

19 Tin học ứng 
dụng X X X X X X X X

-------1

2 0
Tiếng Anh học 
phần 1 X X X X X X X x

21 Tiếng Anh học X X X
—

X X X X X
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TT Tên học phần
Chiiân đâu ra chuông trình c ào tạo (PLOs)

1 2 3

1

4 5 6 7 8 9 ,0 11 12 13 14 15 16 ,7 18 19 20 21 22
2
3 24 25 26 27

phần 2
—

22 Tiếng Anh học 
phần 3 X X X X X X X X

23 Tiếng Anh học 
phần 4 X X X X X X X X

24 Tiếng Trung học 
phần 1 X X X

•
X X X X X

25
____

Tiếng Trung học 
phần 2 X X X X X X X X

Ị

26 Tiếng Trung học 
phần 3 X X X X X X X X

27 Tiếng Trung học 
phần 4 X X X X X X X X

28 Lý thuyết truyền 
thông X X X X X X X X X

29
____

Pháp luật và đạo 
đức báo chí - 
truyền thông

X X X X X X X X X

30
Công chúng báo 
chí - truyền 
thông

X X X X X X X X X

31
Quan hệ công 
chúng và quảng 
cáo

X X X X

—

X X X X X

32 Quản trị báo chí 
- truyền thông X X X X X X X X X

33 Tâm lý học báo X X X X
—

. X x X Ị X X
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Chuẩn đầu ra chuông trình đào tạo (PLQs)
TT Tên học phần

1 2
i

3 4

i

5 : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22
2
3 24 25 26 27

Ị
chí -  truyền 
thông 1;

34

■ 151

Truyền thông 
sáng tạo X X X X X X X X

Các loại hình 
báo chí x X X X X X X X X 1

Ị
Ị 36
1

Hệ thống thông 
tin dối ngoại và 
truyền thông 
quốc tế

■ 1 —

X X X X X X X X X

[T T Ọuản trị website X X X X X X X X X

38

“ 39

Nhập môn 
Truyền thông 
đại chúng

X X X X X X X X

Nhiếp ảnh —
X X X X X X * X X XX X

40

1 41

1

rí ỳ thuật và công 
nghệ truyền 
thông đại chúng

X X X X X X X X X X

Tổ chức hoạt 
động doanh 
nghiệp truyền 
thông

t- ỉ~

X X X

_

X X 7 2 2 2 2

42
Sáng tạo nội 
dung truyền 
thông đại chúng ! ị

X X 1 X : X X . 2 2 2 2 2

43
'

Tô chức sản xuất 
Ị sản phẩm truyền i

X • X ■ X
i__1 -----1---

X X 2 2 2 2 1 2
i___1___
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TT Tên học phần
Chuẩn đầu ra chuông trình đào tạo (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ỉ 6 17 18 .9 20 21 22
2
3 24 25 26 27

thông đại chúng

44
l-----

Sản phẩm 
truyền thông in 
ấn

X X X X X X X X X X X

I 45 Video âm nhac 
(MV) X X X X X X X X X X X

46 Sản phẩm truyền 
thông số X X X X X X X X X X

-----1

47

Dự án phát triển 
và ứng dụng sản 
phẩm truyền 
thông đại chúng

X X X X X X X X X

48 Truyền thông 
chính sách X X X X X X X X X X

—
X X

-----1

49 Truyền thông 
doanh nghiệp X X X X X X X X X X X X

50

Truyền thông vê 
giáo dục, khoa 
học và công 
nghệ

X

—

X X X x X X X X X X X

'

51
Truyền thông 
văn hóa - nghệ 
thuật

X X X X X X X X X X X X

—

52
Công nghiệp 
giải trí và biếu 
diễn

X X X X X X X X X X
x

X

53 Tố chức và X X X X X X X 1 X X X X X



Chuẩn đàu ra chuông trình đào tạo (PLOs)
TT Tên hoc Dhần• í

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2
3 24

•

25 26 27
ị i

Ị 1i
truyền thông sự 
kiện

54
.

Thiết kế gói 
nhận diện 
thương hiệu ■

X X X X X X X X X X X X

55 Tạp chí X X X X X X X X X X X X

56 Thiết kế đồ hoạ ~\ X X X X X X X X X X X X
ỉ-----

; 57
Quảng bá phim 
và sản phẩm thời 
trang

" H

X X X X X X X X X X x X

! 58

Tiếng Anh 
chuyên ngành 
Truyền thông 
đại chúng

X X X X X X X X X X

59
Kinh doanh sản 
phẩm truyền 
thông

X X X X X X X X X X X X X

60 Lao động nhà 
báo

■
X X X X X X X X X X X X X

1 61 Tô chức và an 
toàn thông tin

— —
X X X X X X X X X X X X X

62 Bản quyền và sở 
hữu trí tuệ

1
X X X X X X X X X X X X X

63
Quản trị truyền 
thông trong 
khủng hoảng 1 1

X X X X X ) X X i X
•

X X X X X

64 Thực tế chính trị ị X Ị X X X X_i__ X X X X X X : X X X X X1 X X X
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TT Tên học phần
Chuẩn đầu ra chiroiiỊ4 trình đào tạo (PLOs)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

17 18 19 20 2. 22
2 1
3 24 25 26 27

- xã hội

65 Thực tập nghiệp 
vụ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

66 Thực tập tốt 
nghiệp X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

67
Sản phẩm tốt 
nghiệp/Khóa 
luận tốt nghiệp

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

68
Nghiên cứu thị 
trường truyền 
thông

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Biên tập sản 
69 ' phẩm truyền 

thông đại chúng
X X X X X X X X

—

X X X X X X X X X X X

10. Ke hoạch giảng dạy (dự kiến)

TT
___

Mã học 
phần Tên học phần H ockỳ

1 : 2 3 4 5 6 7 8
1 i TM01012 Triết học Mác-Lênin X
2____ KT01011 Kinh tế chính trị Mác -  L=ênin X

3 CN01002 Chủ nghĩa xâ hội khoa học X
4 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - —- — -------------

X

5 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh X

6 NP01001 Pháp luật đại cương X
7 CT01001 Chính trị học X
8 XD01001 Xây dựng Đảng X

9 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân 1 X___ ___



Mã hoe Tên học phần
Học kỳỉ ỉ phần 1 2 3 4 s.. _ 6 7 8 i

văn
10 XH01001 Xã hội học đại cương X

11 ỌT02552 Địa chính trị thế giới X

12 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành X

13 KT0Í006 Kinh tế học đại cương X

14 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam X

Ĩ5 ĐC01006 Ngôn ngừ học đại cương X

16 TG01007 Tâm lỷ học xã hội X

17 ỌT01001 Ọuan hệ quốc tế đại cương X

18 ĐC01004 Lý luận văn học X

19 ĐC01005 Tin học ứng dụng X

20 NN01015 Tiếng Anh học phần 1 X

21 NN01016 Tiếng Anh học phần 2
22 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 X

23 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 X X _
24 NN01019 Tiếng Trung học phần 1 X

25 NAO 1020 Tiếng Trung học phần 2 X

26 NAO 102 ỉ Tiếng Trung học phần 3
27 NA Oi 024 Tiếng Trung học phần 4 X

28 BC02801 Lý thuyết truyền thông X _______
29 PT02306 Pháp luật và đạơ đức báo chí - truyền thông x
30 BC02115 Công chúng báo chí - truyền thông X

31 QỌ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo ị. x _ _______
32 BC02104 Quản trị báo chí - truyền thông X

33 BC02803 Tâm lý học báo chí -  truyền thông X

34 BC02905 Truyền thông sáng tạo X

35 BC02125 : Các loại hình báo chí X

36 ỌT03629 1 Hệ thống thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế X L
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TT Mã hục 
phần Tên học phần Học kỳ

1 2 3 4 5 6 7 8
37 BC03736 Quản trị website X

38 BC02701 Nhập môn Truyền thông 
đại chúng

X

39 BC03710 Nhiếp ảnh X

40 BC026Í6 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chúng X

41 BC02622 Tô chức hoạt động doanh nghiệp truyền thông X

42 ___ BC02617 Sáng tạo nội dung truyền thông đại chúng X
■

43 BC02618 Tô chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng X

44 BC03731 Sản phẩm truyền thông in ấn X

45 BC03703 Vi deo âm nhạc (MV) X

46 BC03732 Sán phẩm truyền thông số X

47 BC03752 Dự án phát triển và ứng dụng sản phấm truyền thông 
đại chúng

X

48 BC02605 Truyền thông chính sách X

49 ỌỌ02642 Truyền thông doanh nghiệp X

50 BC02607 Truyền thông về giáo dục, khoa học và công nghệ X ■' •
51 BC02608 Truyền thông văn hóa - nghệ thuật X

L 5 2 BC03751 Công nghiệp giải trí và biếu diễn X

53 BC03750 Tố chức và truyền thông sự kiện X

54 BC02619 Thiết kế gói nhận diện thương hiệu X

_ BC03810 Tạp chí X

56 BC02603 Thiết kế đồ hoạ
57 BC03754 Quảng bá phim và sản phẩm thời trang X

58 BC02621 Tiếng Anh chuyên ngành Truyền thông đại chúng X

59 BC03753 Kinh doanh sản phâm truyền thông X

60 BC03804 Lao động nhà báo X

61 BC02612 Tổ chức và an toàn thông tin X
62 BC02610 Bản quyên và sở hữu trí tuệ X
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TT Mã học 
phần Tên học phần

Học kỳ
1 2 3 4 5 6 7 8

63 BC02614 Quản trị truyền thông trong khủng hoảng 1
X

64 BC02620 Thực tế chính trị - xã hội X

65 BC03733 Thực tập nghiệp vụ X

66 BC03734 Thực tập tốt nghiệp X

67 BC04943 Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp ___x___
68 BC03704 Nghiên cứu thị trường truyền thông
69 BC03735 Biên tập sản phẩm truyền thông đại chúng x

! 1. Phương pháp giảng dạy

TT

"  1

Phuong pháp 
giảng dạv

Chuẩn đầu ra ch ư o n Ị ị tr ìn h  đ à o ao (PLOs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Giảng lý thuyết X X X X X X X X x X X
“1

X X X X X X X X X X X X X X X X

2
Nghiên cứu 
trường hợp X X X X X X X X X X X X X

3
Đóng vai, mô 
phỏng X X X X X X X X xX X X X X X X X X X X

4 Thảo luận X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X

5
Thuvêt trình của 
người học X X X X X X X X X X X X X X X X

1 6 Thông qua dự án X X X X X X X X X X X X

! 7 Bài tập thực 
hành

VA

_

X X X X X X x X X X X X X
x

X X X

—

X X X X X X X X X

8

Nghiên cửu thực 
tế X X X X X

_
X

L_
X X X X X X

____
X X X X X X X X X X X X X X X

12. Phirong pháp học tập



Ma trận liên kết giữa phương pháp học tập và chuấn đầu ra của chương trình đào tạo
TT Phuoìig pháp Chuân đâu ra chuông trình đào tạo (PLOs)1 ỉ học tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Đoc tài liêu • X X X X X X X X X X X X X X X

2
Tìm kiếm thông 
tin X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X

3

Nhận xét tài
liêu*

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Làm việc nhỏm X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5
Quan sát thực 
địa X X X X X X X X X X

6

Thực hành kỹ 
năng nghề 
nghiệp

X X X x X X X X X X X X X X X

7
Sản xuất các sản 
phẩm truyền 
thông

X X X X X X X X X X X X X X X '

..

13. Piurong pháp kiêm tra, đánh giá
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập 

phân. Điếm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điểm chữ theo quy định tại điêu 12; 
điêm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung năm học và điếm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức và cách thức 
quy định tại Điều 15 Quy định đào tạo trình dộ đại học theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-H VBCTT-ĐT 
ngày 12/3/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
TT Tên học phần Trực tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)



« 'ỉ ' í " • ' j

Tự
luận

!

Trác
nghiệm

•
1

Tự luận 
-  Trác

1
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

■tì

Tiếu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm
/Tác
phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệ

m

Tự luận 
Trắc 

nghiệm

Tư luân, 
trác

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

i

Bài
tập
lớn

Tác
phẩm

1 Triết hoc Mác-Lênin X :

.
2

_.

Kinh tế chính trị Mác -  

Lênin
X

i Chủ nghĩa xã hội khoa học x

4
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam

—VA

5 Tư tưởng H ồ  Chí Minh X
6 Pháp luật đại cương x
7 Chính trị học X

' 8 Xây dựng Đảng X 1

9
Phương pháp nghiên cứu 
khoa học xã hội và nhân văn

X
-  ■ ■■

10 Cơ sở văn hóa Việt Nam X

! 11 Lịch sử văn minh thế giới X

12 Đạo đức học X
113 Lô gic học X

! 14
ị

Lý luận dạy học đại học X
__________Ị

i 15 Tâm lý học đại cương X
■

16 Tiếng Việt thực hành X

17 Quan hệ công chúng X
1______



Tên hục phan

Trục tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)

n Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự luận 
+ Trấc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

vấn
dáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Săn
phẩm
/Tác
phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệ

m

Tự luận 
+ T rắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác 1 
phẩm

_j

18 Xã hội học đại cương X
Ị

i 19 Tin học ứng dụng X

20 Tiếng Anh học phần 1 X

21 Tiếng Anh học phần 2 X

22 Tiếng Anh học phần 3 X

23 Tiếng Anh học phần 4 X

24 Tiếng Trung học phần 1 X

25 Tiếng Trung học phần 2 X •
1

2 Ì
Tiếng Trung học phần 3 X

27 Tiếng Trung học phần 4 X

28 Lý thuyết truyền thông X

29
Pháp luật và đạo đức báo chí 
- truyền thông

X

30
Công chúng báo chí - truyền 
thông X

31
Quan hệ công chúng và 
quảng cáo

X

3? Quản trị báo chí - truyền 
thông

x

_



Trục tiếp Trục tuyến (tối đa 30%)

T T ! Tên hoc phân
Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn dáp

Vân! 
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm
/Tác
phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệ

m

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vẩn đáp

Vấn
đáp

Tiếu
luận

Bài
tập
lớn

Tác ị 
phẩm

ị

_____ 1
0 *■> .53

Tâm lý học báo chí -  truyền 
thông

X

. .

1

34' Truyền thông sáng tạo X i
35 Các loại hình báo chí X

~ " 
36

1

Hệ thống thông tin đổi ngoại 
và truyền thông quốc tế

X

37 Quàn trị website X
—  
: 38

Nhập môn Truyền thông 
dại chúng

X

39 Nhiếp ảnh xI-----
40

Kỹ thuật và công nghệ 
truyền thông đại chúng

X

41
Tổ chức hoạt dộng doanh 
nghiệp truyền thông

X

—
42

43

Sáng tạo nội dung truyền 
thông đại chúng

T
X

—

Tô chức sản xuất sản phẩm 
truyền thông đại chúng . - -

Ị X

44Ị_ Sản phẩm truyền thông in ấn ____ X
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TT Tên học phần

Trực tiếp Trục tuyến (tối đa 30%)

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tụ luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm
/Tác
phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệ

m

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trăc

nghiệm, 
vấn đáp

Vẩn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phàm

45 Video âm nhạc (MV) X i
46 Sản phẩm truyền thông số X

- Ị

47

_

Dự án phát triến và ứng 
dụng sản phẩm truyền thông 
đại chúng

X

48 Truyền thông chính sách X

49 Truyền thông doanh nghiệp X

50
__

Truyền thông về giáo dục, 
khoa học và công nghệ

X 1ị

5,
Truyền thông văn hóa - nghệ
thuât*

X

52
Công nghiệp giải trí và biêu 
diễn

X

53
Tô chức và truyền thông sự 
kiện

X

54
Thiết kế gói nhận diện 
thưong hiệu

X

55 Tạp chí ■
X

56 Thiết kế đồ hoạ
-  __ x



Trục íỉếp Trực tuyến (tối đa 30%)

TT Tên học phẩn
Tự

luận

.......

Trắc
nghiệm

Tự luận 
-r Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
tiắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm
/Tác
phẩm

-

Tự
luận

Trắc
nghiệ

m

Tự luận 
+ T rắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

Tác
phâm

57
Quảng bá phim và sản phẩm 
thời trang

X

58
Tiếng Anh chuyên ngành 
Truyền thông đại chúng X

59
Kinh doanh sản phẩm truyền 
thông

—
X

60 Lao động nhà báo X

61 Tổ chức và an toàn thông tin X

62

63

Bản quyền và sở hữu trí tuệ X

Quản trị truvền thông trong 
khủng hoảng

~
X

64 Thực tế chính trị - xã hội X

65 Thực tập nghiệp vụ X

66 Thực tập tốt nghiệp X

67

68

Sản phẩm tốt nghiệp/Khóa 
luận tốt nghiệp

X

Nghiên cứu thị trường 
truyền thông x í •

691_ ' Biên tập sán phẩm truyền _ X
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Tên học phần

Trực tiếp Trục tuyến (tối đa 30%)

Tự
luận

Trắc
nghiệm

Tự luận 
+ Trắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn/
Dự
án

Sản
phẩm
/Tác
phẩm

Tự
luận

Trắc
nghiệ

m

Tự luận 
+ T rắc 
nghiệm

Tự luận, 
trắc

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn
đáp

Tiểu
luận

Bài
tập
lớn

rr , !lác
phẩm

I
thông dại chúng 1

14. Huóng dẫn thực hiện chuông trình
- Chương trình được áp dụng cho sinh viên từ khóa tuyến sinh năm học 2022-2023.
- Sinh viên các khóa trước nợ học phần Thế loại phát biểu miệng (3 tín chỉ) có thể học học phần Thể loại phát biểu miệng (4 tín chỉ) 

đê thay thế và tích lũy tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo.

n Học phần trong chuông trình cũ Học phần thay thế Ghi chú
1 Thể loại phát biểu miệng (3TC) Ị Thể loại phát biểu miệng (4 TC) Thay đổi số lượng tín chí

15. Điều kiện đội ngũ



3Ử

T " Nguyễn Thị Tuyết Minh 1976 Xã hội học
—

X

9,0 Nguyễn Thị Hằng Thu 1984 Báo chí X

9 Trần Quang Huy 1968 Ngoại ngữ, Ivinh tê X

10 Lương Thị Phương Diệp 1985 Báo chí X

Dương Quốc Bình 1986 Truyền thông X

12 Nguyễn Văn Hào 1986 Ngôn ngữ học X

13 Bùi Đức Anh Linh 1987 Báo chí X

; 14 Nguyễn Thuý Quỳnh 1990 Truyền thông X ị
15 Phạm Thị Mai Liên 1991 Báo chí X

16 Trần Minh Tuấn 1991 Báo chí X

17 Hà Huy Phượng 1968 Báo chí X

18 Đinh Thị Thanh Tâm 1984 Chính trị học X

19 Vũ Thanh Vân 1982 Báo chí X

ị 20 Nguyễn Thị Thương Huyền 1988
____1__-

Báo chí X
----------------------------- 1

ỉ 5.2. Danh sách đội ngũ giáng viên thinh giảng

TT Họ và tên Năm sinh Chuyên môn
Học hàm Học vị

GS PGS TS ThS ĐH

1 Nguyễn Thành Lợi 1974 Quản trị kinh doanh X

I 2 Nguyễn Quang Hoà 1959 Báo chí X

3 Trần Quang Diệu 1978 Truyền thông X

4 Nhạc Phan Linh 1981 Xã hội học X

: 5 Đồ Phương Trang 1991 Báo chí
_

X

9 o
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6 Trần Lệ Thuỳ 1975 Báo chí *
7 Nguyễn Văn Hải 1975 Báo chí ' n X

8 Nguyễn Hương Giang 1979 Truyền thông X

9 Nguyễn Minh Tuấn 1984 Truyền thông X

1 0 Nguyễn Cao Cường 1978
____ ____

Báo chí X

16. Co sỏ vật chất, trang thiết bị phục vụ CTĐT
16.1. Phòng học, giáng đường, trang thiết bị hỗ trợ giáng dạy. ...
Thông kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị (dành cho các ngành khối nghiệp vụ)

TT Tên Các trang thiết bị chính Số lưọng

1 Phòng thực hành Ảnh báo chí

- Máy ảnh Canon EOS D I200.
- Máy ảnh Nikon D800.
- Máy tính bàn DELL.
- Đèn chụp ảnh

1

2
Phòng thực hành Xuất bản báo 
in

- Máy tính bàn.
- Máy chủ DELL.
- Máy in.
- Máy chiếu.
- Âm thanh.

1

3

■

Phòng thực hành Báo chí -  
Truyền thông

- Máy tính bàn.
- Máy in khổ A3.
- Máy chiếu.
- Am thanh.

2

1

4
Phòng thực hành Phát thanh - 
Thu thanh

- Bộ trộn tín hiệu.
- Micro.

1
__________ 1
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- Loa kiêm âm.
- Máy ghi âm KTS. Ị

- Máy quay phim,
- Bộ bàn trộn hình Full HD.
- Bộ ghi hình Fulỉ FỈD.
- Mlxer Audio Soundcraft.

•

5
'

Phòng thực hành quay phim
- Mixer Video SONY.
- Ti vi
- Cấu (Boom Carnera).
- Ray (Doll Camera).
- Bàn ghế trường quay.
- Đèn trường quay

•

1
- Máy quay HD HXC-FB75KC.
- Bộ điều khiển máy quay HXCƯ-FB70.
- Hệ thống nhắc lời ỌPR017.
- Hệ thống bàn trộn hình HVS-110.
- Hệ thống chuyển mạch tín hiệu 1616HD-3G.

6
Phòng thực hành quay phim 
(Trường quay ảo)

ỉ

- Hệ thống kiểm tra tín hiệu Video (Tivi KD-43X8000E).
- Hệ thống trường quay ảo 3D thời gian thực.
- Hệ thống phát file.
- Hệ thống streaming, quản lý khai thác tư liệu video, truyền hình hội tụ.
- Hệ thống thu ghi tín hiệu.
- Thiết bị thu/phát tín hiệu.
- Hệ thống xử ỉỷ tín hiệu và tạo xung đồng bộ.
- Hệ thống thiết bị intercom và audio.

1



- Hệ thống ánh sáng trường quay.
- Bàn ghế sofa dùng cho talkshovv .

7 Phòng thực hành dựng hình.

- Máy quay XDCAM HD422.
- Máy tính bàn.
- Máy chiếu.
- Máy in khổ A3.

1

8
Phòng thực hành học Ngoại 
ngữ (LAB)

- Máy tính bàn.
- Máy chiếu. 
- T a i  nghe.

4

9 Phòng thực hành Xuất bản

- Máy tính bàn.
- Máy chiếu.
- Máy Scan.
- Máy Phôtô.

1

10
Phòng thực hành Báo mạng 
điện tử

- Máy tính bàn.
- Máy chiếu.
- Tai nghe.

1 1

11 Phòng thực hành tin học
- Máy tính bàn.
- Máy chiếu.

1
4

Thống kê phòng học

TT Loại phòng Số
lưọng

Diện tích sàn xây 
dựng (ni2)

1 Hội trưòng, giảng đuòng, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc 
của giáo su-, phó giáo sư, giảng viên CO' hữu 251 18.024

1.1. Hội trưởng, phòng học lớn trên 200 chỗ 01 1.450
1.2. Phòng học từ 100-200 chỗ 10 1.317



' 1.3. Phòng học từ 50 - ] 00 chồ

1 r~-
1

3.990 ;
1.4. Sổ phòng .học dưới 50 chỗ 29 1.362
1.5 Số phòng học đa phương tiện 01 100
1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 153 9.805

Thu viện, trung tâm học liệu 6 3.914

3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, co sỏ' thực hành, thực 
tập, luyện tập 17 3.709

4 Nha đe xe 02 404
5 Nhà V lể 02 120
6 Nhà ỏ' KTX (phòng) 453 23.723
7 Khu thể thao 3 6.039
8 Khu dịch vụ 4 3.392
9 Phòng chò GV 10 350
10 Khu w c 10 420

Tổng 60.095

ỉ 6.2. Thống kê về Itọc liệu (kê cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện

TT ! Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành Số luọng
1, Khối ngành VII 29.529 đầu sách, trong đó: 6.023 tài liệu số; 23.506 tài liệu in

ỉ  6.3. Thống kê giáo trình, bài giáng

TT Phân loai 
•

Số Iiroìig• <77 Ghi chú
1 Giáo trình in sách 4 Chỉ thống kê của ngành
2 Giáo trình nội bộ 6 Chỉ thống kê của ngành
3L Sách chuyên khảo 6 Chỉ thông kê của ngành
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[ 4 Sách tham khảo 43 Chỉ thống kê của ngành
5 Đe cương bài giảng 31 Chỉ thống kê của ngành

17. Bản đối sánh giữa các phiên bản của CTĐT (phiên bản được ban hành trước đó và phiên bản hiện tại)

Chương trình đào tạo chuyên Chương trình đào tạo chuycn

Tiêu chí
(theo 

Thông tư 
08/2011- 

TT-
BGDĐT)

ngành TTĐC ứng dụng của 
Học viện

Báo chí và Tuyên truyền

ngành Sản phẩm TTĐC của 
Học viện

Báo chí và Tuyên truyền
Chưong trình dự thảo Ghi chú 

(Giống/khác 
nhau, lý giải 

nguyên nhân, căn 
cứ của việc điều 

chỉnh)

TT (Ban hành theo Quyết định số 
4980-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26

( Ban hành theo Quyết định số 
4981-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 26

đào tạo ngành TTĐC 
(không phân chuyên ngành)

tháng 10 năm 2018 của Giám đốc 
Học viện Bảo chí và Tuyên

tháng 10 năm 2018 của Giám đốc 
Học viện Báo chí và Tuyên

cho khoá 42

truyền) truyền)



Ké

Mục
tiêu

Đào tạo trinh độ cử 
nhân nắm vững quan điếm,

Đào tạo trinh đ ộ  CU' 

nhân năm vững quan đi rin,
chung

Mục

đường lối, chính sách, pháp
I luật của Đảng và Nhà nước; 

có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, đạo đức, lối sống lành 
mạnh; có kiến thức về các 
loại hình, kênh truyền thông 
đại chúng; có phẩm chất 
nghề nghiệp, có năng lực 
sáng tạo và có khả năng phát 
triển, ứng dụng các sản 
phấm, kênh, loại hình truyền I 
thông đại chúng ở các lĩnh I 
vực tại các doanh nghiệp 
truyền thông và các cơ quan, I 
tổ chức, doanh nghiệp là đối 
tác của doanh nghiệp truyền 
thông; có khả năng tiếp tục 
học tập, nghiên cứu ở bậc 
học thạc sĩ, tiến sĩ.

- i ------------------------------- T-----------7-----------------------------------------------------------------------------1

Vê kiên thức

đường lối, chính sách, pháp 
luật cua Đảng và Nhà nước; 
có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, đạo đức, lối sống lành 
mạnh; có kiến thức về các 
loại hình, kênh truyền thông 
đại chúng; có phẩm chất 
nghề nghiệp, có năng lực 
sáng tạo, xây dựng ý tưởng, 
nội dung và tô chức sản xuât 
sản phẩm truyền thông dại 
chúng tại các doanh nghiệp 
truyền thông và các cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp là đổi 
tác của doanh nghiệp truyền 
thông; có khả năng tiếp tục 
học tập, nghiên cứu ở bậc 
học thạc sĩ, tiến sĩ.

về kiến thức

Dào tạo trình độ đại học 
làm công tác truyền thông 
trong các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, cơ quan báo chí, các tô 
chức, doanh nghiệp, các công 
ty nghiên cứu và hoạt dộng 
trong lĩnh vực truyền thông; có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, 
có kỹ năng nghiệp vụ truyên 
thông đại chúng; có hiểu biết 
về các phương tiện truyền 
thông nói chung và truyền 
thông đại chúng nói riêng; có 
phẩm chất nghề nghiệp, có 
năng lực sáng tạo, xây dựng ý 
tưởng, nội dung, tô chức sản 
xuất sản phẩm truyền thông đại 
chúng và có khả năng phát 
triển, ứng dụng các sản phẩm, 
kênh, loại hình truyền thông 
đại chúng vào thực tế hoạt 
động truyền thông.

về kiến thức

Bổ sung tống 
quái hơn;
Mục tiêu tập 
trung vào nguồn 
nhân lực đáp ứng 
tốt hơn và phù 
hợp hơn với nhu 
cầu thực tiễn;
Chỉ đào tạo theo 
ngành, không 
đào tạo theo 
chuyên ngành

I

Kiến thức tổng
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tiêu cụ 
thể

- Có kiến thức lv luận 
chính trị, khoa học xã hội và 
nhân văn, hiểu biết về pháp 
luật Việt Nam liên quan đến 
ngành học, về quốc phòng an 
ninh; có kiến thức và khả năng 
tự rèn luyện về thế chất;

- Có kiến thức cơ bản về I 
tin học ứng dụng phù họp với 
chuyên ngành Truyền thông 
đại chúng ứng dụng;

- Có kiến thức cơ bản về 
lý luận và thực tiễn truyền Ị  
thông đại chúng của Việt Nam

I và thế giới;
- Có kiến thức chuyên sâu I 

ị về quy trình và phương pháp ;
phát triển, ứng dụng sản phẩm 
truyền thông dại chúng;

- Có đủ trình độ ngoại 1 

I ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm
I và học tập ở bậc sau đại học 
ị trong lĩnh vực truyền thông đại

chúng.

- Có kiên thức lý luận 
chính trị, khoa học xã hội và 
nhân văn, hiểu biết về pháp 
luật Việt Nam liên quan đến 
ngành học, về quốc phòng an 
ninh; có kiến thức và khả năng 
tự rèn luyện về thể chất;

- Có kiến thức cơ bản về 
tin học ứng dụng phù hợp với 
chuyên ngành Sản phẩm truyền 
thông đại chúng;

- Có kiến thức cơ bản về 
lý luận và thực tiễn truyền 
thông đại chúng của Việt Nam 
và thế giới;

- Có kiến thức chuyên sâu 
về quy trình và phương pháp 
sáng tạo, tố chức sản xuất các 
sản phẩm truyền thông đại 
chúng;

- Có đủ trình độ ngoại 
ngữ đáp ứng nhu cầu việc làm 
và học tập ở bậc sau đại học 
trong lĩnh vực truyền thông đại

- Có kiến thức lý luận chính hợp, thực ti 
trị, khoa học xã hội và nhân văn, cao hơn 
hiểu biết về pháp luật Việt Nam
liên quan đến ngành học, về quốc 
phòng an ninh; có kiến thức và 
khả năng tự rèn luyện về thể chất;

- Có kiến thức cơ bản về tin 
học ứng dụng phù hợp với chuyên 
ngành Sản phàm truyền thông đại 
chúng;

- Có kiến thức cơ bản về lý 
luận và thực tiễn truyền thông đại 
chúng của Việt Nam và thế giới;

- Có kiến thức chuyên sâu 
về quy trình và phương pháp sáng 
tạo, tô chức sản xuất các sản 
phẩm truyền thông đại chúng;

- Có kiến thức chuyên sâu 
về quy trình và phương pháp phát 
triển, ứng dụng săn phẩm truyền 
thông đại chúng;

- Có đủ trình độ ngoại ngừ 
đáp ứng nhu cầu việc làm và học 
tập ở bậc sau đại học trong lĩnh

a»
ì\



chúng. vực truyền thông đại chúng.

về kv năng về kỹ năng Vè kỹ năng Kỹ năng có

* Kĩ năng cứng * Kĩ năng cứng * Kĩ năng cứng định hướng tông
- Kỹ năng sáng tạo nội - Kỹ năng sáng tạo nội - Kỹ năng sáng tạo nội dung hợp, thực tiễn

dung truyền thông đại dung truyền thông đại chúng: truyền thông đại chúng: Kỹ năng cao hơn; Chú
' chúng:Kv năng nhận diện, Kỹ năng nhận diện, phân tích nhận diện, phân tích và đánh giá trọng nhiều kỹ

phân tích và đánh giá tiêu và đánh giá tiêu chuẩn sản tiêu chuẩn sản phẩm, các dòng năng hơn, đặc
ỉ chuấn sản phâm, các dòng sản phẩm, các dòng sản phẩm sản phẩm truyền thông đại chúng biệt là kỹ năng

phẩm truyền thông đại chúng truyền thông đại chúng trên cơ trên cơ sở các tiêu chí được học; để nâng cao
trên cơ sở các tiêu chí đươc■ sở các tiêu chí được học; Kỹ Kỹ năng thực hành, sáng tạo nội năng lực cho
học; Kỹ năng thực hành, sáng năng thực hành, sáng tạo nội dung sản phẩm truyền thông đại nguồn nhân lực
tạo nội dung sản phẩm truyền dung sản phẩm truyền thông chúng: xây dựng, phát triển ý sau khi tốt

i ; thông đại chúng: xây dựng, đại chúng: xây dựng, phát triển tưởng, viết kịch bản truyền thông, nghiệp

bản truyền thông, thiết kế 
thông điệp và hình ảnh, thiết kế 
ứng dụng, chụp ảnh, quay

ý tưởng, viết kịch bản truyền 
thông, thiết kế thông điệp và 
hình ảnh, thiết kế ứng dụng, 
chụp ảnh, quay phim, dựng

phim, dựng phim, biên tập tác
. X , , X ' X phim, biên tập tác phấm và sảnphâm và sản phâm truyên ,
~ A ■ 1 ' phẩm truyền thông đaithông đại chúng... K ' to .

- Kỹ năng phát triển và c‘lunS"- 
ứng dụng truyền thông đại  ̂ nanỗ rá c^ c san
chúng: Kỹ năng ứng dụng, điều xuat san huyên thông đại 
hành trong kinh doanh, có kế chúng: Kỹ năng thực hiện, tô

thiết kế thông điệp và hình ảnh, 
thiết kế ứng dụng, chụp ảnh, quay 
phim, dựng phim, biên tập tác 
phẩm và sản phẩm truyền thông 
đại chúng...

- Kỹ năng tổ chức sản xuất 
sản phẩm truyền thông đại chúng: 
Kỹ năng thực hiện, tô chức sản 
xuất sản phẩm truyền thông in ấn, 
truyền thông nghe nhìn, truyền



: hoạch, giải pháp cho sản phẩm 
truyền thông đại chúng; Kỳ 
năng ứng dụng sản phẩm cho 
quảng bá thương hiệu, phát 

I triển truyền thông chính trị,
I truyền thông doanh nghiệp...;
I Kỹ năng quản lý hỉnh ảnh, I 

quản trị thương hiệu tổ chức, ■ 
' doanh nghiệp và cá nhân; Kỳ : 

năng phát triển những sản I 
phẩm, dòng săn phấm mới của ỉ 
ngành công nghiệp truyền i 

thông để khởi nghiệp, góp I 
I phần thúc đẩy ngành công ỉ 
I nghiệp truyền thông phát triển; ị 
I Kỹ năng ứng dụng kiến thức để 

xây dựng mô hình truyền thông 
đại chúng mới; Kỳ năng đánh 

I giá, kết nối, xây dựng, phát 
triển chiến dịch truyền thông 
và dự án truyền thông đại 
chúng.

* Kỹ năng mềm:
- Có kv năng giao tiếp,

chức sản xuất sản phẩm truyền thông số; Kỹ năng điêu hành hoạt j 
thông in ẩn, truyền thông nghe dộng sán xuất sản phẩm truyền 
nhìn, truyền thông số; Kỹ năng thông dại chúng trong doanh
điều hành hoạt động sản xuất : nghiệp truyền thông và cơ quan, ị

,  ,
sản phâm truyên thông đại ! tô chức, doanh nghiệp là đôi tác, 1 
chúng trong doanh nghiệp I khách hàng của doanh nghiệp 
truyền thông và cơ quan, tổ truyền thông, 
chức, doanh nghiệp là đôi tác, ; - Kỹ năng phát triển và ứng 1

khách hàng của doanh nghiệp dụng truyền thông đại chúng: Kỹ 
truyền thông. I năng ứng dụng, điêu hành trong I

* Kv năng mềm: 1 kinh doanh, có kế hoạch, giải 1

- Có kỹ năng giao tiếp, ị pháp cho sản phẩm truyền thông

thuyết trình, thảo luận, làm ! đại chúng; Kỹ năng ứng dụng sản '
viêc nhóm' 1 phẩm cho quảng bá thương hiệu, Ị

- Có kỹ năng tổng hợp I Phát hiển huyền thông chính
phàn tích, xử lý tình huống, I " ị ' - ;  c  nang quàng bá phim và

, w X , X. . , , sản phấm thời trang; Kỹ năng !quản lý và lãnh đạo trong hoạt , *
* ị Ẩ, 5 ị phát triển những sản phẩm, dòng !động tru yên thông; ị ° r  I

, , I sản phấm mới của ngành công- Có kỹ năng sử dụng ! , ,
1 nghiêp truyên thông đê khởi I 

ngoại ngữ, tin học trong công I
' nghiệp, góp phân thúc đây ngành : 

việc chuyên môn. F
công nghiệp truyên thông phát
triên; Kỹ năng ứng dụng kiên
thức đê xây dưng mô hình truyền



thuyết trình, thảo luận, làm 
việc nhóm;

- Có kỹ năng tống họp, 
phân tích, xù lý tình huống, 
quản lý và lãnh đạo trong hoạt 
động truyền thông;

- Có kỹ năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học trong công 
việc chuyên môn.

ĩ Mỉ ■ *.v ịữầ

thông đại chúng mói; Kỳ năng 
đánh giá, kết nôi, xây dựng, phát 
triển chiến dịch truyền thông vả 
dự án truyền thông đại chúng.

* Kỹ năng mềm;
- Có kỹ năng giao tiếp, 

thuyết trình, thảo luận, làm việc 
nhóm;

- Có kv năng tống họp, phân 
tích, xử lý tình huống, quản lý và 
lãnh đạo trong hoạt động truyền 
thông;

- Có kỹ năng sử dụng ngoại 
ngữ, tin học trong công việc 
chuyên môn.

về năng lực tự chủ và 
1 trách nhiêm

- Năng lực làm việc độc 
lập và làm việc nhóm trong 
điều kiện làm việc thay đối, 
chịu trách nhiệm cá nhân và

1 trách nhiệm với nhóm.
- Năng lực lãnh đạo, dẫn

về năng lực tự chủ và 
trách nhiệm

- Năng lực làm việc độc 
lập và làm việc nhóm trong 
điều kiện làm việc thay đối, 
chịu trách nhiệm cá nhân và 
trách nhiệm với nhóm.

- Năng lực lãnh đạo, dẫn

về nâng lực tự chủ và trách 
nhiệm

- Năng lực làm việc độc lập 
và làm việc nhóm trong điều kiện 
làm việc thay đổi, chịu trách 
nhiệm cá nhân và trách nhiệm với 
nhóm.

- Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt
-

Giống nhau

1
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I Vị trí 
việc làm 
sau tốt 
nghiệp

dăt trong hoạt động chuyên 
môn, nghiệp vụ của ngành 
truyền thông.

- Năng lực thích nghi với ;
i ' icác môi trường làm việc khác 

nhau.
- Năng lực tự học tập, 

nghiên cứu, tích lũy kiến thức I 
và kinh nghiệm.

- Năng lực lập kế hoạch, I 
điều phổi, quản lý các nguồn 
lực và đánh giá hiệu quả công ị

! việc.

dát trong hoạt động chuyên 
môn, nghiệp vụ của ngành 
truyền thông.

- Năng lực thích nghi với i 
các môi trường làm việc khác ! 
nhau.

- Năng lực tự học tập, ! 
nghiên cứu, tích lũy kiến thức 
và kinh nghiệm.

- Năng lực lập kế hoạch, 
điều phối, quản lý các nguồn 
lực và đánh giá hiệu quả công I 
việc.

trong hoạt động chuyên môn, 
nghiệp vụ của ngành truyền 
thông.

- Năng lực thích nghi với 
các môi trường làm việc khác 
nhau.

- Năng lực tự học tập, 
nghiên cứu, tích lũy kiến thức và 
kinh nghiệm.

- Năng lực lập kế hoạch, 
điều phối, quản lý các nguồn lực 
và đánh giá hiệu quả công việc.

Người được dào tạo có 
khả năng đảm nhiệm các vị 
trí việc làm sau dây:

- Các doanh nghiệp 
truyền thông: có thế làm ở 
tất cả các bộ phận sáng tạo 
nội dung, nghiên cứu và ứng 
dụng sản phẩm truyền 
thông, phát triển sản phấm, 
dự án truyền thông. Người

Người được đào tạo có 
kha năng đảm nhiệm các vị 
trí việc làm sau đáy:

- Các doanh nghiệp 
truyền thông: có thê làm ỏ' 
tất cả các bộ phận sáng tạo 
nội dung, san xuất sản phẩm 
truyền thông đại chúng. 
Người được đào tạo ngành 
truyền thông đại chúng có

Người được đào tạo có ; Mở rộng nhiêu 
khả năng dăm nhiêm các vi trí ! vị trí, cơ hội việc

việc làm sau đây:

- Các đơn vị báo chí - 
truyền thông: có thể làm ở các 
bộ phận sáng tạo nội dung, sản 
xuât sản phâm truyền thông đại 
chúng, nghiên cứu và ứng dụng 
sản phấm truyền thông, phát 
triển sản phâm, dự án truyền

làm hơn cho học 
viên, nhất là 
trong ngành 
công nghiệp 
truyền thông
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được đào tạo ngành truyện 
thông đại. chúng có đủ kiến 
thức, kỹ năng cần thiêt ti é 
khởi nghiệp trong ngành 
truyền thông.

- Các cơ quan ứng 
dụng, cơ quan quản lý và tô 
chức truyền thông, các tô 
chức, doanh nghiệp là đôi 
tác và khách hàng của 
doanh nghiệp truyền thông: \
nghiên cứu và phát triên, 
quản 1Ý hình ảnh và thương Ị 
hiệu, nhân viên quản lý các 
dự án truyền thông...

* Các vị trí công việc 
có thê đảm nhiệm

— Chuyên viên sảng 
tạo nội dung truyền thông: 
copyvvriter, viết kịch bán 
truyền thông, chụp ảnh, 
quay phim, dựng phim, thiết 
kế các loại hình sản phấm 
truyền thông đại chúng như:

đủ kiến thức, kỹ năng cần 
thiết đế khởi nghiệp trong 
ngành truyền thông.

- Các cơ quan ứng 
dụng, cơ quan quản lý và tô 
chức truyền thông, các tô 
chức, doanh nghiệp là đôi 
tác và khách hàng của 
doanh nghiệp truyền thông: 
bộ phận xây dựng kế hoạch, 
thiết kế, quảng cáo, tiếp thị, 
kinh doanh, phát hành...

* Các vị trí công việc 
cỏ thê đảm nhiệm

+ Chuyên viền sáng 
tạo nội dung truyên thông: 
copywriter, viết kịch bản 
truyền thông, chụp ảnh, 
quay phim, dựng phim, thiết 
kế các loại hình sản phẩm 
truyền thông đại chúng như: 
gói nhận diện thương hiệu, 
các sản phẩm truyền thông

thông. Người được dào tạo 
ngành truyền thông đại chúng 
có đủ kiến thức, kỹ năng cần 
thiết đế khởi nghiệp trong 
ngành truyền thông.

- Các cơ quan ứng dụng, 
cơ quan quản lý và tô chức 
truyền thông, các tô chức, 
doanh nghiệp là đôi tác và 
khách hàng của đơn vị bảo chí 
- truyền thông: bộ phận xâv 
dựng kế hoạch, thiết kế, quảng 
cáo, tiếp thị, kinh doanh, phát 
hành...; nghiên cứu và phát 
triển, quản lý hình ảnh và 
thương hiệu, nhân viên quản lý 
các dự án truyền thông...

* Các vị trí cóng việc có 
thê đảm nhiệm

-  Chuyên viên sáng tạo 
nội dung truyền thông: 
copywriter, viêt kịch bàn 
truyền thông, chụp ảnh, quay



gói nhận diện thương hiệu, nội bộ và quang bá, video, phim, dựng phim, thiết kế các
các sản phẩm truyền thông quảng bá phim và sản phẩm loại hình sản phấm truyền
nội bộ và quảng bá, video, hàng hoá, văn hoá, nghệ thông đại chúng
quảng bá phim và sản phẩm thuật, thời trang... + Chuyên viên tô chức
hàng hoá, văn hoá, nghệ

+ Chuyên viền tô chức sản xuất sản phẩm truyền
thuật, thời trang...

sản xuất san phàm truyền thông: tố chức sản xuât các
+ Chuyên viên phát thông: tố chức sản xuất các dòng sản phẩm truyền thông

triển và ứng dụng sản phẩm dòng sản phấm truyền thông đại chúng, bao gồm cả các
truyền thông đại chúng: đại chúng, bao gồm cả các dòng sản phẩm truyền thông
nghiên cứu, ứng dụng và dòng sản phẩm truyền thông truyền thống và sản phẩm
phát triển các kênh truyền 
thông đai chúng, tô chức và

truyền thống và sản phẩm truyền thông đa nền tảng như:

diều hành hoat đông kinh
truyền thông da nền tảng gói nhận diện thương hiệu, các

doanh và phát triển các dư
như: gói nhận diện thương sản phẩm truyền thông nội bộ

án bản quyền íormat sản
hiệu, các sản phẩm truyền và quảng bá, video ...

phấm truyền thông đại thông nội bộ và quảng bá, + Chuyên viên phát triên

chúng, kinh doanh video, làm tại studio, quảng và ứng dụng sản phàm truyền

marketing, quản lý hình ảnh; bá phim và sản phâm thời thông đại chủng: nghiên cứu,

quản trị thương hiệu, quản 
trị danh tiếng, quản trị 
khủng hoảng cho cơ quan, tổ 
chức và cá nhân; phụ trách 
dự án hợp tác, liên kết 
tru ven thông...

trang... ứng dụng và phát triển các 
kênh truyền thông đại chúng, 
tô chức và điều hành hoạt động 
kinh doanh và phát triển các dự 
án bản quyền íormat sản phấm 
truyền thông đại chúng, kinh
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;

doanh marketing, quản lý hình 
ảnh; quản trị thương hiệu, quản 
trị danh tiếng, quản trị khủng 
hoảng cho cơ quan, tố chức và 
cá nhân; phụ trách dự án hợp 
tác, liên kết truyền thông...

Í ! 
Ị
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- Trình 
độ ngoại 
ngữ

Người học khi tốt nghiệp 
phải đạt chứng chỉ trình độ 
tiếng Anh/tiếng Trung bậc 4/6 
trờ lên, hoặc các chứng chỉ 
tương đương theo Khung năng 
lực ngoại ngừ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam (theo quy định tại 
Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24/01/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo).

Người học khi tốt nghiệp 
phải đạt chứng chỉ trình độ 
tiếng Anh/tiếng Trung bậc 4/6 
trở lên, hoặc các chứng chỉ 
tương đương theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam (theo quy định tại 
Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24/01/2014 cua Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo).

Người học khi tốt nghiệp 
phải đạt chứng chỉ trình độ tiếng 
Anh/tiếng Trung bậc 4/6 trở lên, 
hoặc các chứng chỉ tương đương 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho Việt Nam (theo quy 
định tại Thông tư 01/2014/TT- 
BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Giống nhau
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Chuẩn 
đầu ra

32 chuẩn dầu ra

1

32 chuẩn đầu ra 27 chuẩn đầu ra Viêt gọn, mang 
tính tổng quát 
hơn

! 3

i_

Thời1
; gian đào 

tao!ị

, 4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều kiện 
cụ thể mà sinh viên có thể sắp 
xếp để rút ngắn tối đa 2 học kỳ

4 năm
Tuỳ theo năng lực và điều kiệnị

1 cụ thể mà sinh viên có thê sắp 
xếp để rút ngắn toi đa 2 học kỳ

1 4 năm1 ,
; Tuv theo năng lực và điêu kiện cụ

thể mà sinh viên có thê sắp xêp đê
rút ngắn tổi đa 2 học kỳ chính

Giống nhau

• •
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1

chính hoặc kéo dài tối đa 4 học 
kỳ chính so với thời gian đào 
tạo quy định trên. Các dôi 
tượng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo quy định tại Ọuy 
chế tuyển sinh dại học, cao 
đẳng hệ chính quy hiện hành 
không bị hạn chế về thời gian 
tối đa để hoàn thành chương 
trình.

chính hoặc kéo dài tôi đa 4 học hoặc kéo dài tôi đa 4 học kỳ chính 
kỳ chính so vói thời gian đào so với thời gian dào tạo quy định 
tạo quy định trên. Các đối trên. Các dối tượng được hưởng 
tượng được hưởng chính sách ị chính sách ưu tiên theo quy định 
ưu tiên theo quy định tại Quy ; tại Quy chế tuyến sinh đại học, 
chế tuyến sinh đại học, cao , cao đẳng hệ chính quy hiện hành 
đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối 
không bị hạn chế về thời gian da đế hoàn thành chương trình, 
tối đa để hoàn thành chương 
trình. !

4 1 Khối 130 tín chỉ (chưn bao 130 tín chỉ (chưa bao 1 Giống nhau
; lượng gồm Giáo duc thể chất và Giáo gồm Giáo dục thể chất và Giáo 130 tín chi (chưa bao sồm Giáo

kiến dục quốc phòng - An ninh). dục quốc phòng - An ninh). dvc thể chat va Giáo dvc quốc
thức phòng - An ninh). ị
toàn
khóa 1

5 Chuẩn Viết với dạng tiêu chí tuyển Viêt với dạng tiêu chí tuvển Sửa thành chuẩn dầu vào ị

đầu vào____ i- sinh sinh
6 Quy Quy trình đào tạo thực hiện Quy trình đào tạo thực hiện Q U y  trình đào tạo thực hiện Giống nhau

trình theo học chế tín chỉ theo Quy theo học chê tín chỉ theo Quy theo học chế tín chỉ theo Quy
đào tao, ị , định đào tạo đại học chính quy định dào tạo đại học chính quy định đào tạo đại học chính quy
điêu
kiên tốt

theo hệ thống tín chỉ, được ban
.

theo hệ thông tín chỉ, được ban theo hệ thống tín chỉ, được ban

nghiệp
hành kèm theo Quyêt định sô hành kèm theo Quyêt định sô hành kèm theo Quyết định số
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377 7/ỌĐ-H VB CTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám dốc Học 
viện Báo chí vồ Tuyên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp 
và công nhận tốt nghiệp được 
thực hiện theo Diều 27 Quy 
định nêu trên.

3 777/QĐ-H VBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học 
viện Báo chí và Tuyên truyên.

Điều kiện xét tốt nghiệp 
và công nhận tốt nghiệp được 
thực hiện theo Điều 27 Quy 
định nêu trên.

3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 
18/10/2017 của Giám đốc Học 
viện Báo chí và Tuvên truyền.

Điều kiện xét tốt nghiệp và 
công nhận tốt nghiệp được thực 
hiện theo Điều 27 Quy định nêu 
trên.

-
7 Ma trận 

liên kêt 
mục 
tiêu, 
chuẩn 
đầu ra

Có Có Cập nhật, điều chỉnh 1

1

8

i
ị

1

Sơ đồ 
cây
chương 
trình 
đào tạo

Chưa có Chưa có Bổ sung 1

. _________

Ị
O

N

1 
_J

Nội
dung
chương
trình

- Chương trình toàn khóa: 130 
tín chỉ

- Chương trình toàn khóa: 130 
tín chỉ

:

- Điều chinh một số môn cơ sở 
ngành và ngành, không có các 
môn chuyên ngành. Các môn của 
chương trình mới lựa chọn những 
môn hay nhất, phù hợp nhất ở hai 

Ị chương trình cũ; đồng thời bố 
sung 02 học phần từ ngành Báo 
chí, TTĐPT, phù hợp với yêu cầu 1 i
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ị
Ị

Ị

ị

i
i

; V . , . i:

của TTĐC về kĩ thuật, công nghệ 
gồm các môn Nhiếp ảnh, Thiết kế 
dồ hoạ, Lao động nhà báo 
- Phân bố cụ thế số giờ tín chỉ lý 
thuyết, thực hành, tự học, các tiết 
học lý thuyêt trực tiêp, trực tuyên, 
thực hành tại phòng học lý thuyết, 
thực hành trực tuyến, thực hành 
tại thực địa, thực hành tại phòng 
thực hành, tự học có hướng dẫn, 
có kiếm tra, đánh giá của giảng 
viên.

-  -

1 10 Kế Có Có Có, điều chỉnh phù hợp chương
hoạch trình
giảng

1dạy
...............

11 ị Phương Chưa có Chưa có Bổ sung, thiết lập ma trận liên kết
,

1pháp giữa phương pháp học tập và

hoc tàn chuân đâu ra của chương trình
dao tạo

12 Hình Bỏ sung hình thức dánh giá trực
thức tuyên, thiẻt lập ma trận liên kèt
đánh giá giữa phương pháp kiêm tra, đánh

giá theo các hình thức trực tiêp, 
trực tuyên với tùng học phần
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Hướng i Có 
dần thực Ị 
hiện 
chương 
trình

Chưa có

Có

Chưa có

kiện dội 
ngũ

.

15

1

Cơ sở 
vật chất, 
trang 
thiết bị 
phục vụ 
CTĐT

Có Có

II. ĐẺ CLONG CHỈ TIÉT HỌC PHÀN (đính kèm) 

GIẢM ĐỐC TRƯỜNG BAN 
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Cỏ, diều chinh theo yêu câu cùa 
chương trinh mới

Bò sung, cập nhật đội ngũ giáng 
viên cơ hữu và giảng viên thỉnh
giảng ____  ;
Có, bô sung dữ liệu gồm Phòng Ị  

; học, giảng đường, trang thiết bị I 
: hỗ trợ giăng dạy, thống kê về học !

liệu có trong Thư viện, thống kê :
• !
' giáo trình, bài giảng.

f . VIỆN TRƯỞNG


